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THIẾT KẾ
ĐỘT PHÁ

Toyota Vios lột xác ngoạn mục từ thiết kế
ngoại thất trẻ trung và cá tính, đến nội thất 

gồm các tính năng giải trí mang lại trải nghiệm 
tuyệt vời và thuận tiện cho người dùng. Hơn 

tất cả, đó là sự trang bị công nghệ an toàn 
vượt trội để hành trình của bạn an tâm tuyệt đối.

LỘT XÁC THIẾT KẾ
NÂNG TẦM CÔNG NGHỆ
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NGOẠI THẤTNGOẠI THẤTNGOẠI THẤT

TRẺ TRUNG
CÁ TÍNH

Nâng cấp những chuẩn mực vốn mang bản sắc của dòng xe Toyota Vios, phiên bản mới 
mang hơi thở của sự trẻ trung đến từ tinh gọn trong đường nét, và cấu trúc tổng thể 
của mẫu xe đô thị vừa khoẻ khoắn vừa thanh lịch. 

Thiết kế góc cạnh, phía trên đầu xe và
hai cạnh bên lồng vào nhau tạo hiệu ứng 3D 
mạnh mẽ góp phần làm nên tổng thể hài hòa. 

Những đường dập nổi chạy dọc thân xe tạo 
cảm giác khỏe khoắn, kết nối tổng thể hoàn chỉnh 
giữa phần đầu xe và các chi tiết ở đuôi xe.

Công nghệ  LED dạng bóng chiếu với thiết kế 
bắt mắt cho khả năng chiếu sáng tuyệt vời và 
giảm tiêu thụ năng lượng.

VÀNH & LỐP XE

Mâm xe hợp kim 15’’ thiết kế khỏe khoắn 
cùng đường gân dập nổi theo khung 
bánh xe vừa thanh lịch vừa trẻ trung.

Thiết kế dập nổi ở hai bên cản sau, kết hợp 
với cản dưới cùng màu sắc cách điệu tạo 
cảm giác khỏe khoắn và vững chãi.

Công nghệ  LED cùng dải đèn định vị với
thiết kế sắc nét mang lại cảm giác thể thao 
nhưng không kém phần lịch lãm.

ĐUÔI XECỤM ĐÈN HẬU

THÂN XE
CỤM ĐÈN TRƯỚC

ĐẦU XE
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TIỆN NGHI HIỆN ĐẠI
CHO CẢ NHÀ CÙNG VUI

Thiết kế khoang nội thất mang hơi thở đương đại, trẻ trung 
đem đến những trải nghiệm thú vị và cảm giác lái hứng khởi 
cho chủ sở hữu.

Nội thất màu đen kết hợp cùng chi tiết ốp crôm 
láng mịn điểm xuyết trong khoang lái mang lại 
cảm giác thể thao và sang trọng.

HÀNG GHẾ TRƯỚC

Kiểu dáng thiết kế thể thao với họa tiết
cách điệu trẻ trung cùng chất liệu da
đục lỗ thoáng khí mang lại sự êm ái,
thoải mái cho chuyến đi.

TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU

Bố trí tựa tay ở hàng ghế sau kèm khay 
đựng cốc mang lại sự thoải mái, tiện nghi 
cho hành khách trong suốt chuyến đi.

HÀNG GHẾ SAU

Khả năng gập 60:40 linh hoạt 
tạo không gian chứa đồ rộng rãi 
khi cần thiết.

Tay lái ba chấu bọc da sang trọng 
tích hợp các nút điều khiển hỗ trợ 
người lái mang đến sự thuận tiện 

cho chủ sở hữu khi vận hành xe.

6 7



VẬN HÀNH
NÚT KHỞI ĐỘNG

HỆ THỐNG ÂM THANH

Hệ thống sáu loa được bố trí 
thông minh trong không gian xe
mang đến trải nghiệm
âm thanh sống động.

HỆ THỐNG SẠC

Bố trí cổng sạc ở các vị trí thuận tiện
cho mọi hành khách bao gồm cả hai 
cổng sạc USB ở hàng ghế sau. 

HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ

Điều hòa tự động với khả năng
làm lạnh nhanh và mát sâu mang lại
cảm giác dễ chịu cho hành khách 
ở mọi vị trí  (phiên bản 1.5 G-CVT).

MÀN HÌNH GIẢI TRÍ
ĐA PHƯƠNG TIỆN

Màn hình cảm ứng được thiết kế nổi theo 
xu hướng hiện đại, kết nối điện thoại 
thông minh mang lại sự thuận tiện và
trải nghiệm thú vị cho người sử dụng.

MÀN HÌNH HIỂN THỊ
ĐA THÔNG TIN

Màn hình optitron tự phát sáng tăng
khả năng hiển thị các thông số, hỗ trợ
người lái và mang lại trải nghiệm
vận hành tuyệt vời.

ĐỘNG CƠ DUAL VVT-I LẪY CHUYỂN SỐHỘP SỐ
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

HÀNH TRÌNH

Động cơ 2NR-FE kết hợp với
hệ thống VVT-I 4 xy lanh thẳng hàng
dung tích 1.5 lít, đạt tiêu chuẩn
khí thải Euro 5 vừa nâng cao
hiệu suất vận hành vừa
giảm mức tiêu thụ nhiên liệu

Hộp số tự động vô cấp CVT
(phiên bản 1.5 G-CVT, 1.5 E-CVT) 
mang lại trải nghiệm lái mượt mà, 
tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số sàn MT 
(phiên bản 1.5 E-MT) mang lại
cảm giác lái mạnh mẽ, khỏe khoắn

Hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi người 
điều khiển xe không cần tác động 
vào chân ga, giúp chủ sở hữu
thoải mái khi cầm lái đồng thời tiết 
kiệm nhiên liệu cho xe, hơn nữa còn
hỗ trợ điều khiển xe an toàn

Tăng giảm số bằng việc điều khiển 
lẫy chuyển số khi đi số M tạo cảm 
giác lái thể thao mà chỉ có trên
các xe đua hiện đại

Vận hành êm ái đưa bạn chinh phục những mục tiêu xa hơnTIỆN ÍCH
Hệ thống tiện ích hiện đại, mang đến trải nghiệm 
thú vị và thoải mái cho người sử dụng Chức năng mở khoa và khởi động 

thông minh tạo sự thuận lợi tối đa 
cho người sử dụng khi vận hành xe.
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HỆ THỐNG KIẾM SOÁT
LỰC KÉO (TRC)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH
NGANG DỐC (HAC)

Tự động phanh tới
các bánh xe trong 2 giây 
giúp xe không bị trôi khi 
người lái chuyển từ chân ga
sang chân phanh để
khởi hành ngang dốc.

CẢM BIẾN

Cảm biến góc trước/sau
(mỗi loại 2 cái) và 2 cảm biến 
sau mang đến sự an tâm
khi vận hành. Khách hàng
hoàn toàn yên tâm khi
vận hành dù trong không gian
nhiều chướng ngại vật. 

CAMERA HỖ TRỢ ĐỖ XE

Hỗ trợ người lái quan sát và 
tránh được vật cản ở điểm mù 
phía sau xe đảm bảo sự an toàn 
tối đa trên mọi hành trình.

HỆ THỐNG ĐÈN BÁO PHANH
KHẨN CẤP (EBS)

Tự động kích hoạt đèn
cảnh báo xe phía sau khi 
phanh khẩn cấp đảm bảo
an toàn cho mọi hành trình.

Tự động điều khiển
động cơ và hệ thống 
phanh nhằm tối ưu hóa 
lực kéo giúp xe dễ dàng 
khởi hành và tăng tốc 
trên đường trơn trượt.

AN TOÀN CÔNG NGHỆ AN TOÀN VƯỢT TRỘI 

Là hệ thống an toàn chủ động khi phát hiện 
va chạm có thể xảy ra với phương tiện 
phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo người lái, 
đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi 
người lái đạp phanh hoặc tự động phanh 
khi người lái không đạp phanh.

Là hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo 
và đèn cảnh báo khi xe lệch làn đường
mà không có tín hiệu rẽ của người lái.

TÚI KHÍ
Trang bị lên tới 7 túi khí: Túi khí người lái và
hành khách phía trước, túi khí bảo vệ đầu gối 
người lái, túi khí bên hông phía trước, túi khí rèm
bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trên 
mỗi cung đường (phiên bản 1.5 G-CVT).
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Cánh hướng gió sau Ốp trang trí sườn xe

Vè che mưa

Bộ ốp tay cửa mạ crôm 

Bộ chén cửa mạ crôm

Ốp trang trí cửa khoang hành lý mạ crôm 

Còi xe cao cấp Camera hành trình trước Camera hành trình trước sau

Ốp trang trí đèn hậu mạ crôm 

Ốp bậc nghỉ tay (Màu đỏ)

Khay hành lý Bọc phanh tay bằng
da viền chỉ đỏ

Ốp bậc lên xuống

Ốp bậc nghỉ tay  (Màu vàng hồng) Bộ ốp trang trí Táp-lô  (Màu đỏ)Bộ ốp trang trí Táp-lô 
(Màu vàng hồng)

Khay hành lý gấp gọn

Bạt phủ xe

Lưới khoang hành lý

Tựa lưng ghế (Màu be/đen) Bơm lốp điện tử Bộ hỗ trợ khẩn cấp

Hộp giữ nhiệt Máy lọc không khí ion âm
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MÀU TRẮNG
040

MÀU TRẮNG NGỌC TRAI
089

MÀU BẠC
1D6

MÀU ĐEN
218

MÀU ĐỎ
3R3 

MÀU NÂU VÀNG
4R0

MÀU ĐEN - 27

1.5 G-CVT 1.5 E-CVT

MÀU ĐEN - 27

Công ty ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trong cuốn catalogue này có thể khác so với thực tế.
Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Vehicle photos and detailed specifications in this catalogue may vary from the actual ones.

CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật

Kích thước Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm)

1.5G-CVT

Bi LED dạng bóng chiếu

Chỉnh tay 6 hướng

Chỉnh tay 4 hướng

Gập 60:40, ngả lưng ghế

4.79

5.87

7.74

LED

LED

Bóng thường

Optitron với màn hình TFT 4.2”

Màn hình cảm ứng 9”

Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay
màn hình hiển thị đa thông tin

Bọc da

Thể thao

Bọc da

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

6

7

O

O

O

O

O

4425x1730x1475

Van biến thiên kép/ Dual VVT-i

Độc lập Macpherson/ Dầm xoắn

Mâm đúc 185/60R15

Đĩa thông gió 15”/ Đĩa đặc

(79) 106/6000

140/4200

2550

133

5.1

42

1496

Chiều dài cơ sở (mm)

Khoảng sáng gầm xe (mm)

Bán kính vòng quay tối thiểu (m)

Dung tích bình nhiên liệu (L)

Dung tích xy lanh (cc)

Hệ thống phun nhiên liệu

Công suất tối đa (KW) HP/vòng/phút)

Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút)

Trước/ Sau

Loại vành/ Kích thước lốp

Trước/ Sau

Ngoài đô thị

Kết hợp

Trong đô thị

Đèn chiếu gần/ xa

Đèn sương mù

Hệ thống nhắc nhở đèn sáng

Tự động Bật/Tắt

Chế độ đèn chờ dẫn đường

Đèn chiếu sáng ban ngày

Đèn phanh/ Đèn báo rẽ

Đèn báo rẽ

Chất liệu

Nút bấm điều khiển tích hợp

Lẫy chuyển số 

Loại đồng hồ

Đèn báo chế độ Eco

Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu

Loại ghế

Điều chỉnh ghế lái

Điều chỉnh ghế hành khách

Hàng ghế thứ hai

Tựa tay hàng ghế sau

Màn hình giải trí

Kết nối điện thoại thông minh

Camera lùi + Cảm biến sau

Cảm biến góc trước/ sau

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)

Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)

Cảnh báo tiền va chạm (PCS)

Cảnh báo lệch làn đường (LDA)

Số túi khí

Số loa

Chức năng báo vị trí cần số

Động cơ

Hệ thống treo

Vành & lốp xe

Phanh

Tiêu thụ nhiên liệu
(L/100km)

Ngoại thất

Nội thất

Cụm đèn trước

Cụm đèn sau

Tay lái

Cụm đồng hồ

Ghế trước

Ghế sau

Chất liệu ghế

Hệ thống âm thanh

Hỗ trợ đỗ xe

An toàn bị động

An toàn chủ động

Cổng sạc USB type C hàng ghế thứ 2

Kiểm soát hành trình (Cruise control)

Gương chiếu hậu ngoài (gập/ chỉnh điện)

1.5E-CVT

Bi LED dạng bóng chiếu

Chỉnh tay 6 hướng

Chỉnh tay 4 hướng

Gập 60:40, ngả lưng ghế

Optitron

Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay

Màn hình cảm ứng 7”

Bóng thường

Bọc da

Thể thao

Bọc da

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

4

3

O

O

O

O

O

O

LED

LED

4.67

5.77

7.70

4425x1730x1475

Van biến thiên kép/ Dual VVT-i

Độc lập Macpherson/ Dầm xoắn

Mâm đúc 185/60R15

Đĩa thông gió 15“/ Đĩa đặc

(79) 106/6000

140/4200

2550

133

5.1

42

1496

1.5E-MT

Bi LED dạng bóng chiếu

Chỉnh tay 6 hướng

Chỉnh tay 4 hướng

Gập 60:40, ngả lưng ghế

Analog

Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay

Màn hình cảm ứng 7”

Thường

Urethane

PVC

Bóng thường

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

4

3

O

LED

LED

5.08

6.02

7.62

4425x1730x1475

Van biến thiên kép/ Dual VVT-i

Độc lập Macpherson/ Dầm xoắn

Mâm đúc 185/60R15

Đĩa thông gió 15”/ Đĩa đặc

(79) 106/6000

140/4200

2550

133

5.1

42

1496

An toàn

O O O

1.5 E-MT

MÀU ĐEN - 20
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